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DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 16 
TẠI NAM CALIFORNIA 

 
 

A- DO TỔNG HỘI CSQG THU GÓP: $13,350.00 
 

Số  
TT 

HỌ VÀ TÊN  
Số 

tiền 
 Số  

TT 
HỌ VÀ TÊN  

Số 
tiền 

1  NT Trịnh Văn Đường                                                             100  28  K6 Nguyễn Tấn Lực                                                             200 
2  K3 Hồ Cảnh Phùng                                                                200  29  Quả Phụ K3 Nguyễn Văn Cúi                                            100 
3  K3 Đặng Thanh Thủy                                                            100  30  Quả Phụ K3 Nguyễn X P Cương                          100 
4  K3 Phan Công Gạt                                                                 100  31  K3 Nguyễn Ngọc Tuấn                                                       100 
5  K9 Nguyễn Linh                                                                     100  32  K3 Lê Văn Hùng                                                                   100 
6  GĐ K3 Nguyễn Văn Sáu                                                       300  33  Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình                                 300 
7  K3 Phạm Văn Quyết                                                             100  34  Hội CSQG Arizona                                                         200 
8  K4 Phan Kim Lượng                                                              100  35  Thân Hữu Jimmy Phan                                                 100 
9  K3 Thái Văn Hòa                                                                   100  36  NT Phan Nghè                                                                      100 

10  K3 Cao Hoàng Vân                                                              100  37  KS Nguyễn Thanh Hà                                                    200 
11  K6 Nguyễn Hải Sơn                                                           1,000  38  NT Nguyễn Khắc Điệp                                                         150 
12  K8 Hà Đình Huy                                                                   100  39  Thân Hữu Huỳnh Lương Thiện                                                      100 
13  K1 Trần Đức Túc                                                                  100  40  KS Nguyễn Văn Khôi                                                      200 
14  K3 Hà Xuân Thiết                                                                100  41  Hội Ái Hữu CSQG San Diego                                        300 
15  K3 Nguyễn Văn Cư                                                              100  42  Cô Đàm Thu Phương                                                          100 
16  K2 Nguyễn Ngọc Thụy                                                        200  43  Pho No.1 VN Cuisine, Chicago                  200 
17  K3 Nguyễn Dư Hùng                                                           100  44  K3 Huỳnh Văn Bửu                                                             100 
18  K3 Hoàng Đình Nghị                                                           100  45  GĐ Niên Trưởng Hồ Anh Triết                                                                  5,000 
19 Tôn Nữ Như Mai (K1 Đinh V Hạp) 500  46  K3/72 Phạm Hương                                                                                                                                                                                   100 
20  KQ Lê Văn Hải                                                                400  47  K3 Trần Văn Tý                                                                                                                                                                                        100 
21  K1 Trần Q Hiệp                                                                   50  48  K10 Trần Khâm         50 
22  Thân Hữu Nguyễn Trung Cao                                     100  49  Thân Hữu Lê Minh Ngọc                                                                                                                                                                                      100 
23  K3 Võ Văn Năm                                                                   100  50  GĐ K4 Nguyễn Trung Hay                                                                                                                                                                            100 
24  K4 Lý Văn Ngữ                                                                     100  51  K7 Phan Thanh Thắng                                                                                                                                                                           50 
25  Quả Phụ K3 Nguyễn Văn Dương                                             100  52  K2 Nguyễn Văn Tua                                                                                                                100 
26  K3/72 Nguyễn Hữu Trưng                                                       100  53  K2 Nguyễn Văn Hiền                                                                                                                                                                              50 
27  Thân Hữu Đào Văn Tuyển                                           500     

 
 

 

    



TỔNG HỘI CSQG – VNCH 

 214 

B- DO HỘI CSQG NAM CALIFORNIA THU GÓP: $14,850.00 
 

Số  
TT 

HỌ VÀ TÊN (STATE) Số tiền 
 Số  

TT 
HỌ VÀ TÊN (STATE) 

Số 
tiền 

1 GĐ Võ Đăng Ngọc & Tuyết Mai 100   35 GĐ Dương Bảo Quốc & H. Hoa 340 
2 GĐ Phạm Bá Nhạc 300   36 GĐ Võ Thiệu 50 
3 GĐ Nguyễn Văn Lợi & Chị Mai 50   37 CH Nguyễn Hg Sơn & Chị Thanh 100 
4 TH Anh Giảng 20   38 GĐ Nguyễn Đức Tần & Chị Châu 50 
5 GĐ Ng. Vô Lượng & Lý M Liềm  100   39 GĐ Nguyễn T. Minh (Phụng) 50 
6 AC Hà Văn Tiên & Y Bình 40   40 GĐ Trần Trọng Bảo & Chị Công 50 
7 Bích Ngọc & Đồng Sỹ Thứ 300   41 GĐ NT Trần Quan An  240 
8 GĐ Kim Khuyến /Nước Mía VĐ 100   42 GĐ Huỳnh Văn Hiệp 50 
9 GĐ Lệ Ngọc / Tôn Thất Anh 40   43 GĐ NT Đỗ Xuân Đào 100 

10 CH Đỗ Sơn & Mai Lan 260   44 GĐ TH Nguyễn Ái Liên 200 
11 GĐ Nguyễn Viết Đô & Tường Chi 140   45 GĐ Trịnh L. Giang & X. Thuận 50 
12 GĐ Nguyễn Cẩm Y  100   46 GĐ Trần Xuân Thái & Hồng 50 
13 GĐ Ngô Văn Năm & Tracey  100   47 GĐ TH Nguyễn Lan Anh 50 
14 GĐ Ngô Văn Năm & Katherine 100   48 GĐ Huỳnh Công Chánh  50 
15 GĐ Phan Văn Tuy 50   49 GĐ Từ Tấn Bình & Minh Nguyệt 50 
16 GĐ Võ Đình Hùng 100   50 GĐ Nguyễn Minh Hùng 100 
17 GĐ Nguyễn Minh Hải 200   51 GĐ Đặng Văn Nhâm 50 
18 GĐ Nguyễn Hải Sơn & Chị Nhật 3,000   52 GĐ NT Trần Minh Công 100 
19 GĐ Hồ Công Tú & Chị Lộc 140   53 GĐ Nguyễn A. Cường & Chị Huệ 50 
20 GĐ Phạm Thanh Phong 50   54 GĐ Trần Văn Trạng (NY) 100 
21 GĐ Nhữ Đình Toán 50   55 CH Trần Quang Kỳ 20 
22 A. Nguyễn Ngọc Tiến 140   56 GĐ Trần V. Tường & Chị Mai 40 
23 AC Nguyễn Văn Diệp 40   57 GĐ Lê Thanh Bảo (WA) 100 
24 AC Phạm Viết Giá & Chị Hoa 40   58 GĐ Hoàng Như Phi & Nga (DC) 200 
25 GĐ Lê Văn Lý Jimmy 100   59 GĐ Nguyễn Văn Luận & Chị Kỷ 100 
26 GĐ Nguyễn Thành Be 50   60 Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali 100 
27 GĐ Mục Sư Hồ Khắc Đàm 100   61 TH Đoàn Huệ Em Suzanne  5,000 
28 GĐ Trần Văn Vĩnh 50   62 TH Nha Sĩ Nguyễn Đệ  300 
29 CH Đoàn Công Thìn & Wendy 100   63 GĐ Liên Đệ  50 
30 GĐ Ng Xuân Thư & Trịnh Yến 50   64 TH Heidy 20 
31 CH Huỳnh Đức Khoa & Chi 50   65 GĐ Nguyễn Doãn Hưng & Lan 220 
32 GĐ Nguyễn Văn Thống & Trang 50   66 GĐ Hồ Quang - Chị Diệu Phước  200 
33 TH Nguyễn Du 200   67 CH Trần Kinh Quốc 50 
34 TH Chị Hồng 60   68 TH Chị Đinh Tuyết Hạnh 200 
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C-  DO K1 NHỮ ĐÌNH TOÁN THU GÓP:  $2,500.00 
Số 
TT 

HỌ VÀ TÊN 
Số 

tiền 
 

Số 
TT 

HỌ VÀ TÊN 
Số 

tiền 
1 Quỹ K1 (qua Mr. Nhữ Đ. Toán) 500  16 Võ Quang Lâu 50 
2 Phan Quang Nghiệp 100  17 Phan Kỷ Niệm 50 
3  Đinh Văn Hạp 100  18 Nguyễn Thị Máy 50 
4 Trần Quốc Nại 100  19 Huỳnh Vĩnh Hưng 50 
5 Phạm V. Minh 50  20 Huỳnh V. Thiện (k2) 20 
6 Trần Lộc 50  21 Trang Thiện Nhơn 50 
7 Nguyễn Hữu Nhật 50  22 Bửu Hồng 50 
8 Tống Phước Kiên 50  23 Phạm V. Cấp + Tố Tâm 50 
9 Lê Hữu Nghĩa 50  24 Võ Thiệu 50 

10 Phạm T. Loan + Hải 100  25 Nguyễn Thị Bông 200 
11 Nguyễn V. Thế 50  26 Nguyễn Hữu Thời 50 
12 Tôn Thất Biên 100  27 Nguyễn Văn Sáo 50 
13 Chị Thanh Thủy (Th. Nga) 100  28 Huỳnh Minh Thanh 100 
14 Trần Pháp 50  29 Nguyễn Văn Vinh 100 
15 Cao Trung Trực 100  30 Ẩn Danh 30 

 
Chi phiếu tổng số tiền quyên góp $30,700 đã được trao cho Hội TBP-QP: 

    


